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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào sau đây? 

A. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh.  B. Đảng Cộng sản Pháp. 

C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.  D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 2. So với giai đoạn 1975 – 1985, hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 

đến nay có điểm mới nào sau đây? 

A. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn. 

B. Thiết lập quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia trên thế giới. 

C. Đẩy mạnh hợp tác với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Tham gia tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. 

Câu 3. Điểm tương đồng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến 

chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) là 

A. tăng cường đoàn kết ba nước Đông Dương. 

B. gia nhập các tổ chức liên kết khu vực. 

C. tranh thủ sự viện trợ của Liên hợp quốc. 

D. thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. 

Câu 4. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của hội nghị hợp nhất các tổ 

chức cộng sản ( đầu năm 1930) là 

A. chỉ đạo kịp thời của Quốc tế thứ 2.    

B. nguyện vọng tha thiết của quần chúng. 

C. tài năng, uy tín của Nguyễn Ái Quốc.  

D. những bài học kinh nghiệm trên thế giới. 

Câu 5. Một trong những hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là ? 

A. thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên -Lào.  



B. gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

C. thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Liên Xô. 

D. tham gia đàm phán tại Hội nghị Pa-ri. 

Câu 6. Đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam đã có những hoạt động đối ngoại 

bước đầu nhằm mục tiêu 

A. đi lên chủ nghĩa xã hội.     B. giải phóng dân tộc. 

C. thống nhất đất nước.    D. giải phóng giai cấp. 

Câu 7. Một trong những điểm khác biệt trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

và Phan Bội Châu là gì? 

A. Hết lòng cho sự nghiệp cách mạng.  

B. Coi trọng tầng lớp thanh niên, tri thức. 

C. Hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc.  

D. Nguyễn Ái Quốc đi sang phương Tây.  

Câu 8. Năm 1995, Việt Nam đã chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của tổ 

chức 

A. Thương mại thế giới.     B. Liên hợp quốc. 

C. Hội đồng Tương trợ Kinh tế.    D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Câu 9. Một trong những thắng lợi to lớn trong hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa năm 1954 là buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định 

A. Giơ-ne-vơ.  B. Pa-ri.  C. Bàn Môn Điếm.  D. Sơ bộ. 

Câu 10. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời (1930) và thắng lợi của cách mạng tháng 

Tám (1945) đều 

A. mở ra thời kì phát triển mới của sự nghiệp cách mạng. 

B. chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước. 

C. là sự chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng. 

D. đưa ngay nhân dân lên làm chủ đất nước, chính quyền. 



Câu 11. Trong những thập niên đầu thế kỉ XXI, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động 

đối ngoại nhằm 

A. duy trì vị thế cường quốc ở châu Á.    

B. cải thiện quan hệ với tổ chức ASEAN. 

C. bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 

D. giải quyết triệt để mâu thuẫn với Mỹ. 

Câu 12. Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu thiết lập mối quan hệ 

cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới? 

A. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

B. Tham gia sáng lập An Nam cộng sản đảng. 

C. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. 

D. Tham dự hội nghị Quốc tế Nông dân. 

Câu 13. Hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1954 - 

1975 nhằm phục vụ mục đích chủ yếu nào sau đây? 

A. Đẩy mạnh xuất nhập khẩu trên toàn cầu.  

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. 

D. Chống thực dân kiểu cũ, giành độc lập. 

C. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Câu 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình có truyền thống 

A. hiếu học.   B. rèn sắt.  C. buôn bán.   D. đi biển. 

Câu 15. Ngày 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành đã 

A. sang phương Tây tìm đường cứu nước.  

B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên.  

C. thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 16. Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, với việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao 

với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam đã thành công trong việc 



A. mở rộng hoạt động đối ngoại thời kì Đổi mới. 

B. mở đường gia nhập Liên hợp quốc. 

C. cùng cố liên minh với các cường quốc. 

D. phá thế bị bao vây, cấm vận. 

Câu 17. Hoạt động đối ngoại của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX và của Đảng Cộng 

sản Đông Dương giai đoạn 1930-1945 có điểm tương đồng nào sau đây? 

A. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trong cuộc đấu tranh giành độc lập. 

B. Duy trì quan hệ với Quốc tế Cộng sản và phong trào vô sản các nước. 

C. Thành lập nhiều tổ chức liên minh quốc tế và khu vực chống thực dân. 

D. Ưu tiên thiết lập quan hệ với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. 

Câu 18. Năm 1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có hoạt động đối ngoại nào sau 

đây?  

A. Thiết lập quan hệ với Trung Quốc.  

B. Kí với Pháp bản Tạm ước Việt-Pháp. 

C. Thiết lập quan hệ với Nhật Bản. 

D. Tham gia kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Câu 19. Năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo 

cách mạng tháng Tám thành công, đưa đến sự ra đời của 

A. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

B. khu giải phóng Việt Bắc. 

C. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 

D. mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh. 

Câu 20. Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố cơ bản tác động đến quyết định 

ra đi tìm đường cứu nước (1911) của Nguyễn Tất Thành? 

A. Phong trào yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng tư sản chấm dứt hoàn toàn. 

B. Khuynh hướng cách mạng vô sản đang từng bước truyền bá vào Việt Nam qua sách 

báo. 



C. Đất nước mất độc lập, con đường giải phóng dân tộc rơi vào khủng hoảng, bế tắc. 

D. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã ngừng hoạt động. 

Câu 21. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã 

A. ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp. 

B. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. 

D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 22. Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930 là 

A. tham gia sáng lập Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh. 

B. lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

C. hoàn chỉnh đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam. 

D. lựa chọn con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 23. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đối với Việt Nam trong những năm 1946-1954? 

A. Tiếp tục phát triển quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với thế giới. 

B. Góp phần xây dựng và phát triển chính thể dân chủ nhân dân. 

C. Tham gia lãnh đạo nhân dân gây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã hội. 

D. Hoàn chỉnh đường lối của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 24. Năm 1995, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước nào sau 

đây? 

A. Lào.   B. Mỹ.  C. Campuchia.  D. Ấn Độ. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a., b., c., d. ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Cuối năm 1917, Người [Nguyễn Ái Quốc] từ nước Anh trở lại nước Pháp, chọn 

Pari làm điểm dừng chân hoạt động. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một 

chính đảng tiến bộ nhất lúc đó ở Pháp. Tháng 6-1919, nhân các nước thắng trận họp Hội 



nghị Vécxai (Versailles), thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi 

tới Hội nghị Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam (ký tên Nguyễn Ái Quốc), gồm 8 điểm 

đòi Chính phủ Pháp thực hiện quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. 

Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề 

dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đăng trên báo L'Humanité (Nhân đạo) của 

Đảng Xã hội Pháp". 

(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, 2007, 

tr.255) 

a. Bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của 

Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc lựa chọn đúng con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. 

b. Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam khi 

đang hoạt động cách mạng tại Trung Quốc. 

c. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin 

(1920) đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, kéo theo sự chuyển biến về hành động sau 

đó. 

d. Bản yêu sách của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxai năm 1919 đã đòi quyền 

bình đẳng về chế độ pháp lý và một số quyền dân tộc cơ bản cho người bản xứ. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tôn chỉ mục đích thành lập của Mặt trận Việt Minh là: “liên hiệp hết thảy các 

giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt 

tôn giáo, xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. 

Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời, “toàn bộ phong trào chống phát xít Pháp – Nhật của 

nhân dân ta mang tên là phong trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí 

quật cường của dân tộc ta”. 

(Theo Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Cách mạng tháng Tám (1945), NXB 

Sự thật, 1971, tr.27) 

a. Sự thành lập mặt trận Việt Minh đã thể hiện vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá 

trình chuẩn bị cho cuộc chiến tranh cách mạng bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam. 

b. Tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra sáng kiến 

thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh. 

c. Mặt trận Việt Minh và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đều đảm 

nhiệm chức năng của một chính phủ cách mạng trước khi cách mạng thành công. 



d. Mặt trận Việt Minh được thành lập nhằm tập hợp lực lượng vũ trang chuẩn bị cho cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên hợp quốc trong việc xây dựng nền 

hòa bình thế giới bền vững, và vì đã chịu những đau thương quá dữ dội dưới sự thống trị 

trực tiếp của người Pháp và còn khốc liệt hơn nữa kể từ cuộc mặc cả giữa Pháp và Nhật 

vào năm 1941, nên kiên quyết không bao giờ cho phép người Pháp trở lại Đông Dương". 

(Hồ Chí Minh, Thư gửi Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man (1945), trích trong: Nguyễn 

Anh Minh, Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn cho hòa bình Việt Nam, 

NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2020, tr.30). 

a. Thực tiễn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam cho 

thấy tư tưởng bạo lực cách mạng và nhân đạo hòa bình không có sự đối lập. 

b. Thư gửi Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man (1945) của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện mong 

muốn hòa bình của Việt Nam sau khi giành độc lập 

c. Việc kí kết các Hiệp định Sơ bộ (1946) và Giơ-ne-vơ (1954) là một trong những biện 

pháp Việt Nam thực hiện để ngăn chặn không cho “người Pháp trở lại Đông Dương". 

d. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ thiện chí hợp tác với Liên hợp quốc xây dựng hòa bình 

trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang bao trùm thế giới. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Thực hiện chủ trương “thêm bạn bớt thù”, trong thời gian này [1941 – 1945], 

Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng tới các hoạt động ngoại giao 

nhằm thiết lập quan hệ với các nước Đông mình, các lực lượng dân chủ chống phát xít, 

trước hết là Trung Quốc và Mỹ, để tranh thủ sự công nhận, ủng hộ của quốc tế đối với 

phong trào Việt Minh và chính phủ cách mạng"  

(Nguyễn Đình Bin (Chủ biên, 2015), Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, NXB Chính trị 

quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.40). 

a. Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1941 – 1945 chủ yếu 

phục vụ cuộc đấu tranh chống thực dân, phát xít, giành độc lập dân tộc. 

b. Từ 1941 đến 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ thực hiện các hoạt động ngoại 

giao nhằm thiết lập quan hệ với các nước lớn trong phe Đồng minh. 



c. “Thêm bạn, bớt thù”, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới là thực tiễn đối ngoại 

của Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay. 

d. Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1941 – 1945 có ý 

nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. 

-HẾT- 

 




